 
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Điện cơ bản
Mã số mô đun: 2302022217
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1647/QĐ-LTT ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO ĐIỆN CƠ BẢN

Mã số mô đun: 2302022217
Thời gian mô đun:   180 giờ;      

 (Lý thuyết: 28 giờ;  Thực hành: 73 giờ; kiểm tra: 4 giờ; tự học: 75)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

* Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy ngay đầu chương trình sau khi học xong các môn học chung.

*  Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:

* Về kiến thức:

· Nhận dạng, lựa chọn và sử dụng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật các nhóm vật liệu điện thông dụng theo Tiêu chuẩn Việt Nam.

* Về kỹ năng:

· Tháo lắp và sửa chữa được các khí cụ điện đúng theo thông số của nhà sản xuất.

· Phán đoán hư hỏng và sửa chữa được các thiết bị điện gia dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

· Lắp đặt được hệ thống chiếu sáng cho hộ gia đình theo bản vẽ thiết kế.

* Về thái độ:

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian lên lớp
	Thời gian

tự học

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	1
	Vật liệu điện
	6
	6
	0
	
	0

	2
	Khí cụ điện
	65
	10
	53
	2
	9

	3
	Thiết bị điện gia dụng
	30
	8
	20
	2
	0

	4
	Rơ le điện tử
	2
	2
	0
	
	28

	5
	Rơ le số
	2
	2
	0
	
	38

	
	Cộng
	105
	28
	73
	4
	75


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

           Bài 1:Vật liệu điện

Thời gian: 6 giờ  (LT: 6 giờ; TH: 0 giờ; KT: 0 giờ; Tự học: 0 giờ)
Mục tiêu:

     - Phân biệt, nhận dạng được các vật liệu điện thông dụng.

     - Phân tích được tính chất các vật liệu điện thông dụng.

     - Sử dụng đúng các vật liệu này theo các tiêu chuẩn kỹ thuật trong các điều kiện xác định.

     - Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị


Nội dung của bài:                             

1.1. Khái niệm về vật liệu điện 
Thời gian:0.5 giờ
1.2. Vật liệu dẫn điện
                  Thời gian: 2 giờ

     1.2.1 Khái niệm về vật liệu dẫn điện 

     1.2.2 Tính chất của vật liệu dẫn điện

     1.2.3 Đặc điểm và tính chất chọn lựa

     1.2.4 Phân loại và phạm vi ứng dụng

     1.2.5 Một số vật liệu thông dụng

1.3. Vật liệu cách điện
    Thời gian: 2 giờ

     1.3.1 Khái niệm vật liệu cách điện

     1.3.2 Tính chất của vật liệu cách điện

     1.3.3 Tiêu chuẩn chọn lựa

     1.3.4 Một số vật liệu cách điện thông dụng

1.4. Vật liệu từ
   Thời gian: 1,5 giờ

     1.4.1 Khái niệm về vật liệu dẫn từ

     1.4.2 Tính chất vật liệu dẫn từ

     1.4.3 Một số vật liệu dẫn từ thông dụng

           Bài 2: Khí cụ điện

Thời gian:74 giờ  (LT: 10 giờ; TH: 53 giờ; KT: 2 giờ; Tự học: 9 giờ)
Mục tiêu:


- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện hạ áp theo nội dung đã học. 


- Lựa chọn được các khí cụ điện để sử dụng cho từng trường hợp cụ thể theo tiêu chuẩn Việt Nam.


-  Kiểm tra, phát hiện và sửa chữa lỗi các khí cụ điện theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.


- Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị

Nội dung của bài:                             

2.1. Khái niệm
                    Thời gian: 1 giờ   

2.2. Phân loại
        Thời gian: 1 giờ

    2.2.1 Phân loại theo công dụng

    2.2.2 Phân loại theo điện áp

    2.2.3 Phân loại theo nguyên lý làm việc

2.3.Yêu cầu chung với khí cụ điện
        Thời gian: 1 giờ

2.4. Khí cụ điện đóng cắt
      Thời gian: 22 giờ; Tự học: 3 giờ

    2.4.1 Cầu dao

    2.4.2 Công tắc

    2.4.3 Áptômát

    2.4.4 Công tắc tơ - Khởi động từ

    2.4.5 Tính toán, Chọn lựa và mắc khí cụ đóng cắt trên hệ thống điện

    2.4.6 Kiểm tra, thay thế, sửa chữa khí cụ đóng cắt.

2.5. Khí cụ điện bảo vệ
 Thời gian:20 giờ; Tự học: 3 giờ

    2.5.1 Cầu chì

    2.5.2 Rơ le nhiệt

    2.5.3 Rơ le điện áp

    2.5.4 Thiết bị chống dòng điện rò

    2.5.5 Tính toán, chọn lựa và mắc khí cụ điện bảo vệ trên hệ thống điện.

    2.5.6 Kiểm tra, thay thế, sửa chữa khí cụ điện bảo vệ.

2.6. Khí cụ điện điều khiển
 Thời gian:20 giờ; Tự học: 3 giờ
    2.6.1 Nút ấn

     2.6.2 Bộ khống chế

     2.6.3 Rơle trung gian

     2.6.4  Rơle thời gian

     2.6.5 Rơle tốc độ

     2.6.6 Chọn lựa, mắc khí cụ điều khiển trên hệ thống điện 

     2.6.7 Kiểm tra, thay thế, sửa chữa khí cụ điều khiển.

           Bài 3: Thiết bị điện gia dụng

Thời gian:30 giờ  (LT: 8 giờ; TH: 20 giờ; KT: 2 giờ; Tự học: 0 giờ)
Mục tiêu:


- Sử dụng thành thạo các loại máy đo thông dụng để đo kiểm, xác định lỗi và sửa chữa các thiết bị điện gia dụng theo các thông số của nhà sản xuất.


- Lắp đặt được mạng điện chiếu sáng cho gia đình theo bản vẽ.


- Lắp đặt được mạng điện động lực cho các động cơ một pha, ba pha dùng trong gia đình theo tiêu chuẩn điện VN


- Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị

Nội dung bài:                              

3.1. Thiết bị cấp nhiệt
                 Thời gian: 6 giờ


3.1.1 Nguyên lý chung


3.1.2 Giới thiệu một số thiết bị thông dụng.


        3.1.2.1 Bàn ủi điện

                 3.1.2.2 Nồi cơm điện

                 3.1.2.3 Sử dụng các thiết bị cấp nhiệt nói chung


3.1.3 Kiểm tra, sửa chữa các thiết bị cấp nhiệt thông dụng

3.2. Máy biến áp một pha
         Thời gian: 8 giờ


3.2.1 Khái niệm chung


3.2.2 Cấu tạo máy biến áp một pha


3.2.3 Nguyên lý máy biến áp một pha


3.2.4 Các thông số kỹ thuật định mức của máy biến áp


3.2.5 Các dạng máy biến áp một pha đặc biệt


3.2.6 Các biến áp một pha thông dụng

3.3. Động cơ điện một pha
       Thời gian: 8 giờ


3.3.1 Cấu tạo động cơ điện một pha


3.3.2 Nguyên lý làm việc của động cơ điện một pha kiểu điện dung


3.3.3 Nguyên lý làm việc của động cơ điện một pha kiểu vòng ngắn mạch


3.3.4 Quạt điện

3.4. Thiết bị điện một chiều
         Thời gian: 6 giờ


3.4.1 Khái niệm chung


3.4.2 Các phương pháp tạo ra điện một chiều


3.4.3 Kiểm tra, sửa chữa thiết bị điện một chiều

           Bài 4: Rơ le điện tử

Thời gian:30 giờ  (LT: 2 giờ; TH: 0 giờ; KT: 0 giờ; Tự học: 28 giờ)
Mục tiêu:


- Sử dụng thành thạo các loại máy đo thông dụng để đo kiểm, xác định lỗi và sửa chữa các loại rơ le điện tử


- Lắp đặt được mạng điện cơ bản dùng rơ le điện tử


- Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị

Nội dung bài:                              

3.1. Cấu tạo 
        Thời gian: 1 giờ
3.2. Phân loại
        Thời gian: 1 giờ

3.3. Các mạch điện ứng dụng
       Tự học:28 giờ


Bài 5: Rơ le số

Thời gian:40 giờ  (LT: 2 giờ; TH: 0 giờ; KT: 0 giờ; Tự học: 38 giờ)
Mục tiêu:


- Sử dụng thành thạo các loại máy đo thông dụng để đo kiểm, xác định lỗi và sửa chữa các loại rơ le số


- Lắp đặt được mạng điện cơ bản dùng rơ le số


- Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị


Nội dung bài:                              

3.1. Cấu tạo 
        Thời gian: 1 giờ
3.2. Phân loại
        Thời gian: 1 giờ

3.3. Các mạch điện ứng dụng
Tự học:38 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

* Vật liệu:

· Dây dẫn điện, dây điện từ các loại.

· Giấy, gen, sứ, thuỷ tinh.. cách điện các loại.

· Mạch từ của các loại máy biến áp gia dụng.

· Chì hàn, nhựa thông, giấy nhám các loại....

· Hóa chất dùng để tẩm sấy máy biến áp (chất keo đóng rắn, vec-ni cách điện).

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

· Các bảng gắn các loại vật liệu, khí cụ điện. 

· Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay. Bao gồm: 

· Máy cắt Bê-tông, máy mài cầm tay, máy mài hai đá, khoan điện để bàn, khoan điện cầm tay.

· Bộ cắt ống, uốn ống, ven răng ống (dùng động cơ).

· VOM, M(, Tera(, ampe kìm, máy đo độ sáng.

· Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ. 

· Bộ mô hình khí cụ điện dàn trãi, hoạt động được (dùng cho học về cấu tạo và nguyên lý hoạt động). Bao gồm:

· Thiết bị cấp nhiệt gia dụng: nồi cơm điện,máy nước nóng, bàn ủi điện, hoặc mô hình dàn trải của chúng

· Mô hình dàn trải mỏ hàn điện điều chỉnh được nhiệt độ, chỉ thị số.

· Mô hình lắp đặt điện chiếu sáng. 

· Các loại ổn áp gia dụng 1 pha (điều chỉnh điện áp bằng rơ-le, điều chỉnh điện áp bằng vi mạch) công suất đến 5KVA

· Mô hình điều khiển chiếu sáng.

· Kit thực hành môn học Điện cơ bản.

· Máy quấn dây nhiều cấp tốc độ chỉ thị số. 

· Mô hình dàn trãi biến áp gia dụng. 

· Thiết bị thử độ bền cách điện.

· PC, phần mềm chuyên dùng, Projector, Overhead, máy chiếu vật thể ba chiều 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

· Thuộc tính cách điện, dẫn điện của các vật liệu điện

· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật, ứng dụng của các loại khí cụ điện 

· Cách sử dụng, vẽ sơ đồ nối dây các mạng điện và khí cụ điện   

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:


Mỗi học viên thực hiện công việc sau đây theo yêu cầu của giáo viên

· Nhận dạng, phân biệt, đọc thông số của các loại khí cụ điện

· Thực hiện lắp đặt mạng điện theo yêu cầu cho trước.

· Sửa chữa các thiết bị điện gia dụng hư hỏng theo yêu cầu kỹ thuật

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

· Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp và Cao đẳng nghề. 

· Chương trình có thể dùng để dạy học sinh ngắn hạn ( Sơ cấp nghề ) khi có nhu cầu.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

Nội dung được biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số điểm chính sau

· Vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị phải được chuẩn bị trước khi giảng dạy.

· Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.

· Học sinh cần được chia thành các nhóm nhỏ để thực hiện nội dung thực hành. Đối với nội dung lý thuyết cần dùng mô hình trực quan cho học sinh tham gia bài học dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Giáo viên cần nhắc lại các biện pháp an toàn về điện cho học sinh trước khi thực hiện bài giảng.

· Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Cần chú ý tập trung vào phần khí cụ điện, máy biến áp, động cơ điện một chiều và xoay chiều, vì đây là thiết bị ngõ ra chủ yếu thường gặp trong lĩnh vực điện tử công nghiệp.

· Chú ý đến cách mắc mạch điện và an toàn điện trong quá trình thực hiện, 

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Nghề Điện dân dụng - Nguyễn Văn Bính - Trần Mai Thu. Nhà xuất bản giáo dục 1994

[2] Khí Cụ Điện - Nguyễn Xuân Phú - Tô Đằng. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật 2001.

[3] Vật liệu kỹ thuật điện - Nguyễn Xuân Phú - Hồ Xuân Thanh. NXB khoa học và kỷ thuật 2001.

[4] Linh kiện điện tử - Nguyễn Tấn Phước NXB Tổng hợp TP. HCM, 2003.

[5]  Kĩ thuật điện tử 1 - Nguyễn Kim Giao, Lê Xuân Thế - NXB Giáo dục, Hà Nội, 2003

[6] Kĩ thuật điện tử - Đỗ xuân Thụ NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Máy điện

Mã số mô đun: 2302022221
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1647/QĐ-LTT ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO  MÁY ĐIỆN

Mã số của mô đun: 2302022221
Thời gian mô đun: 90 giờ;                   
 (Lý thuyết: 29 giờ; Thực hành: 28 giờ; Kiểm tra: 3 giờ; Tự học: 30 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

* Vị trí của mô đun: Là mô đun cơ sở nên được bố trí dạy sau khi học xong các môn: Điện kỹ thuật, Đo lường điện tử, Vẽ điện..

* Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN: 

Sau khi học xong mô đun này học viên có năng lực

* Về kiến thức:

· Phân tích được cấu tạo, nguyên lý của các loại máy điện thông dụng như: máy biến áp, động cơ, máy phát điện.

* Về kỹ năng:

· Vận hành được các loại máy điện thông dụng

· Kiểm tra, bảo dưỡng được các hư hỏng ở phần điện và phần cơ của các loại máy điện.

* Về thái độ: 

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp


III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian lên lớp (giờ)
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*
	

	1
	Khái niệm chung về máy điện
	3
	3
	0
	
	

	2
	Máy biến áp
	20
	8
	11
	1
	12

	3
	Máy điện không đồng bộ
	20
	8
	11
	1
	8

	4
	Máy điện đồng bộ
	8
	5
	3
	
	5

	5
	Máy điện một chiều
	9
	5
	3
	1
	5

	
	Cộng
	60
	29
	28
	3
	30


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

          Bài 1: Khái niệm chung về máy điện

Thời gian: 3 giờ  (LT: 3 giờ; TH: 0 giờ; KT: 0 giờ; Tự học: 0 giờ)
Mục tiêu:

      - Trình bày được sự khác nhau giữa các loại máy điện hiện đang hoạt động theo cấu tạo, theo nguyên tắc hoạt động, theo loại dòng điện....

      - Giải thích được quá trình phát nóng và làm mát của máy điện hiện đang hoạt động, theo nguyên tắc về điện.

     - Tích cực và sáng tạo trong học tập

Nội dung của bài:                                

1.1. Định nghĩa và phân loại
         Thời gian: 0,5 giờ

     1.1.1 Định nghĩa

     1.1.2 Phân loại.

1.2. Tính thuận nghịch của máy điện  
           Thời gian: 1,5 giờ
     1.2.1 Đối với máy điện tĩnh

     1.2.2 Đối với máy điện quay

1.3. Phát nóng và làm mát của máy điện
                             Thời gian: 1 giờ

     1.3.1 Phát nóng của máy điện

     1.3.2 Làm mát của máy điện

            Bài 2: Máy biến áp 

Thời gian: 32 giờ  (LT: 8 giờ; TH: 11 giờ; KT: 1 giờ; Tự học: 12 giờ)
Mục tiêu:

      - Xác định được cực tính của các cuộn dây máy biến áp theo định luật về điện.

      - Đo xác định chính xác các thông số của máy biến áp ở các trạng thái: không tải, có tải, ngắn mạch theo tiêu chuẩn về điện.

      - Bảo dưỡng và sửa chữa được máy biến áp theo nội dung bài đã học.

      - Chọn lựa máy biến áp phù hợp với mục đích sử dụng, theo tiêu chuẩn về điện.

     - Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, chủ động trong học tập

Nội dung của bài:                               

2.1. Cấu tạo và công dụng của máy biến áp
                  Thời gian: 1 giờ   

    2.1.1 Cấu tạo của máy biến áp

    2.1.2 Phân loại máy biến áp

    2.1.3 Công dụng của máy bíên áp

2.2. Các đại lượng định mức
           Thời gian: 2 giờ

    2.2.1 Điện áp định mức ở cuộn dây sơ cấp và thứ cấp

    2.2.2 Dòng điện định mức ở cuộn dây sơ cấp và thứ cấp 

    2.2.3 Công suất định mức của máy biến áp (P,Q,S)

2.3. Nguyên lý làm việc của máy biến áp                          
 Thời gian: 1 giờ

2.4. Các chế độ làm việc của máy biến áp
         Thời gian: 2 giờ

    2.4.1 Chế độ không tải 

    2.4.2 Chế độ có tải

    2.4.3 Chế độ ngắn mạch

2.5. Tổn hao năng lượng và hiệu suất của máy biến áp       
Thời gian: 1 giờ

    2.5.1 Tổn hao năng lượng của máy biến áp

    2.5.2 Hiệu suất của máy biến áp 

2.6. Máy biến áp ba pha                                                        
Thời gian: 2 giờ

   2.6.1 Khái niệm về máy biến áp ba pha

   2.6.2 Tổ nối dây của máy biến áp

2.7. Đấu song song các máy biến áp                                       
Tự học: 6 giờ

    2.7.1 Khái niệm về chế độ làm việc của máy biến áp đấu song song

    2.7.2  Điều kiện đấu sóng song máy biến áp

    2.7.3 Sơ đồ đấu song song máy biến áp

2.8.  Các máy biến áp đặc biệt                                            
    Tự học: 6 giờ
2.9. Bảo dưỡng và sửa chữa các máy biến áp.                    
 Thời gian: 11 giờ

           Bài 3: Máy điện không đồng bộ

Thời gian: 28 giờ  (LT: 8 giờ; TH: 11 giờ; KT: 1 giờ; Tự học: 8 giờ)
Mục tiêu:

     - Phát biểu được nguyên lý cấu tạo, các phương  pháp mở máy, đảo chiều quay của động cơ không đồng bộ theo nội dung bài học.

     - Bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông thường của máy điện không đồng bộ đảm bảo máy hoạt động tốt theo đúng tiêu chuẩn về điện.

     - Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tích cực trong học tập

Nội dung bài:                                 

3.1. Khái niệm chung về máy điện không đồng bộ             
Thời gian: 0,5 giờ

3.2. Cấu tạo động cơ không đồng bộ ba pha
                   Thời gian: 0,5 giờ

3.3. Từ trường của máy điện không đồng bộ
                Thời gian: 0,5 giờ
3.4. Nguyên lý làm việc cơ bản của máy điện không đồng bộ


Thời gian: 1 giờ
3.5. Mô hình toán của động cơ không đồng bộ
                   Tự học: 3 giờ

3.6. Sơ đồ thay thế động cơ điện không đồng bộ.                  
Tự học: 3 giờ

3.7. Biểu đồ năng lượng và hiệu suất của động cơ không đồng bộ  

                                                                                           
Tự học: 2 giờ

3.8. Momen quay của động cơ không đồng bộ ba pha      
  Thời gian: 0,5 giờ

3.9. Mở máy động cơ không đồng bộ ba pha.
                Thời gian: 1 giờ

3.10. Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ
                   Thời gian: 1 giờ

3.11. Động cơ không đồng bộ một pha                                  
Thời gian: 1 giờ

3.12. Sử dụng động cơ điện ba pha vào lưới điện một pha     
Thời gian: 1 giờ

3.13. Dây quấn động cơ không đồng bộ ba pha
               Thời gian: 0,5 giờ

3.14. Dây quấn động cơ không đồng bộ một pha
                Thời gian: 0,5 giờ

3.15. Bảo dưỡng và sửa chữa động cơ điện xoay chiều        
Thời gian: 11 giờ

            Bài 4: Máy điện đồng bộ

Thời gian: 13 giờ  (LT: 5 giờ; TH: 3 giờ; KT:  giờ; Tự học: 5 giờ)
Mục tiêu:

    - Phát biểu được nguyên lý cấu tạo, các phản ứng phần ứng xảy ra trong máy phát điện đồng bộ theo tiêu chuẩn về điện.

    - Bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông thường của máy điện đồng bộ, đảm bảo máy hoạt động tốt theo đúng tiêu chuẩn về điện.

    - Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo trong quá trình học tập

Nội dung của bài:                                 

4.1. Định nghĩa và công dụng
                   Thời gian: 0,5 giờ  

4.2. Cấu tạo của máy điện đồng bộ
                Thời gian: 2 giờ

4.3. Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ            
Thời gian: 1 giờ

4.4. Phản ứng phần ứng trong máy phát điện đồng bộ         
Thời gian: 1.5 giờ

4.5. Các đường đặc tính của máy phát điện đồng bộ              Thời gian: 2 giờ

4.6. Sự làm việc song song của máy phát điện đồng bộ          
Tự học: 5 giờ

4.7. Động cơ và máy bù đồng bộ
                   Thời gian: 1  giờ

          Bài 5: Máy điện một chiều

Thời gian: 14 giờ  (LT: 5 giờ; TH: 3 giờ; KT: 1 giờ; Tự học: 5 giờ)
Mục tiêu:

     - Giải thích được nguyên lý cấu tạo, các quan hệ điện từ, các phản ứng phần ứng xảy ra trong máy điện một chiều đúng nguyên tắc về điện.

     - Trình bày được quá trình đổi chiều dòng điện trong dây quấn phần ứng, các nguyên nhân gây ra tia lửa và biện pháp cải thiện đổi chiều.

     - Trình bày được các phương pháp mở máy, đảo chiều quay, điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều.

     - Bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của máy điện một chiều. 

    - Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:                               

	5.1. Đại cương về máy điện một chiều
	Thời gian: 0,5 giờ  

	5.2. Cấu tạo của máy điện một chiều
	Thời gian: 1 giờ  

	5.3. Nguyên lý làm việc của máy điện một chiều
	Thời gian: 1 giờ  

	5.4. Từ trường và sức điện động của máy điện một chiều               
	Thời gian: 0,5 giờ  

	5.5. Công suất và mônmen điện từ của máy điện một chiều
	Thời gian: 1 giờ  

	5.6. Tia lử điện trên cổ góp và biện pháp khắc phục
	Thời gian: 0,5 giờ  

	5.7. Máy phát điện một chiều
	Thời gian: 1 giờ  

	5.8. Động cơ điện một chiều
	Thời gian: 1 giờ  

	5.9. Dây quấn phần ứng máy điện một chiều
	Tự học: 5 giờ  

	5.10. Bảo dưỡng và sửa chữa máy điện một chiều
	Thời gian: 2,5 giờ  


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔĐUN:

* Vật liệu:

· Dây dẫn điện.

· Bàn giá thực hành.

· Một số vật liệu cần thiết khác.

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

· Trang bị bảo hộ lao động trong ngành điện.

· Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

· Các loại máy đo thông dụng: VOM, Watt kế AC, Cos( kế, tần số kế...

· Các loại máy điện

· Mô hình thực hành chứng minh tính thuận nghịch của máy điện.

· Bộ kít về biến áp 1 pha.

· Bộ kít về biến áp 3 pha.

· Mô hình thực hành máy biến áp 1 pha.

· Mô hình thực hành tháo lắp và đấu dây vận hành biến thế ba pha.

· Bộ kit thực hành động cơ điện không đồng bộ.

· Mô hình thực hành  động cơ  1 pha, 3 pha.

· Mô hình bổ cắt động cơ điện 1 pha, 3 pha.

· Mô hình thực hành đấu dây động cơ 3 pha 2 cấp tốc độ. 

· Nguồn điện xoay chiều 1 pha, 3 pha.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại máy điện

· Tính chất, phạm vi ứng dụng của các loại máy điện

· Các thuộc tính đắc trưng khác của máy điện.

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:

Mỗi học viên thực hiện một trong các công việc sau đây theo yêu cầu của giáo viên:

· Khảo sát về cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện

· Khảo sát đặc tính không tải của máy phát điện

· Khảo sát đặc tính ngoài, đặc tính điều chỉnh.

· Khảo sát sự phụ thuộc 

· Khảo sát mạch điều áp máy phát.

· Ghi (vẽ) các dạng đặc tính.

· Giáo viên đánh pan, tạo lỗi cho học viên sửa chữa như pan: hở mạch, ngắn mạch, chạm võ, mất kích từ, suy giảm tốc độ, lệch pha, sai tần số, sai sơ đồ đấu dây, sai nguồn cung cấp, quá tải, kém áp, quá áp, hỏng hóc thiết bị. tiếp xúc chập chờn...

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

· Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp và Cao đẳng nghề. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

· Nội dung được biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số điểm chính sau

· Vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị phải được chuẩn bị trước khi giảng dạy.

· Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.

· Đây là nội dung chuyên môn về điện nên trong quá trình dạy, giáo viên cần hướng nội dung bài đáp ứng yêu cầu lĩnh vực điện tử công nghiệp, nhất là các mạch điện ứng dụng kỹ thuật điện tử.

· Học sinh cần được chia thành các nhóm nhỏ từ 1 đến 2 học sinh, để thực hiện nội dung thực hành. 

· Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Bài Máy điện cần chú ý sâu đến quá trình phát nóng và làm mát của máy điện.

· Máy biến áp cần chú ý đến: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp, các hư hỏng thường gạp và nguyên nhân gây hư hỏng.

· Máy điện đồng bộ cần chú ý: Phạm vi sử dụng, Cách mắc máy điện và các hư hỏng thường gặp

· Máy điện không đồng bộ cần chú ý: Cấu tạo, nguyên lý, Các nguyên nhân thường gây ra hư hỏng trong máy.

· Máy điện một chiều cần chú ý: Nguyên lý hoạt động, hiện tượng phát tia lử điện, biện pháp khắc phục, các hư hỏng thường gặp 

· Chú ý đến an toàn điện khi thực hiện nội dung bài học.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Đề cương môđun/môn học nghề Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp”, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà Nội, 2003
[2] Công nghệ chế tạo máy điện và máy biến áp - Nguyễn Đức Sĩ, NXB giáo dục Hà Nội 1995
[3] Máy điện 1, Vũ gia Hanh - Trần khánh Hà - Phan tử Thụ - Nguyễn văn Sáu, NXB khoa học và kỹ thuật Hà Nội
[4] Hướng dẫn sử dụng và sửa chữa máy biến áp, động cơ điện, máy phát điện công suất nhỏ -  Châu ngọc Thạch, nxb giáo dục Hà Nội 1994

[5] Tính toán cung cấp và lựa chọn thiết bị, khí cụ điện - Nguyễn Xuân Phú - Nguyễn Công Hiền, NXB Giáo dục, Hà Nội 1998. 

[6] Kỹ thuật điện, Đặng Văn Đào - Lê Văn Doanh, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 1999.


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Trang bị điện

Mã số mô đun: 2302022227
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1647/QĐ-LTT ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TRANG BỊ ĐIỆN

Mã số mô đun: 2302022227
Thời gian mô đun: 60giờ;           

(Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành: 29 giờ; Kiểm tra:  2 giờ; Tự học: 15 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

* Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy sau các môn học cơ bản như: Linh kiện điện tử, đo lường điện tử, kỹ thuật xung - số, máy điện có thể học song song với các môn cơ bản khác như; Điện tử công suất, Vi mạch tương tự...

 * Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:

*Về kiến thức:

· Phân tích được nguyên lý, cách thực hiện phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, động cơ một chiều.

· Đọc, vẽ  và phân tích các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều.

* Về kỹ năng:

· Phân tích qui trình làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại (máy khoan, tiện, phay, bào, mài...); cho các máy sản suất (băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...)

· Lắp được các mạch điều khiển tốc độ động cơ theo sơ đồ nguyên lý

· Kiểm tra, xác định hư hỏng trên các mạch điện điều khiển chính xác

* Về thái độ: 

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, cẩn thận, an toàn và vệ sinh công nghiệp

III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian lên lớp (Giờ)
	Số giờ tự học

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	1

2

3
	Điều chỉnh tốc độ động cơ điện

Tự động khống chế truyền động điện

Trang bị điện cho máy công nghiệp
	13

17

15
	4

6

4


	9

10

10


	1

1


	4

5

6

	
	Cộng
	45
	14
	29
	2
	15


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Điều chỉnh tốc độ động cơ điện 

Thời gian: 17 giờ  (LT: 4 giờ; TH: 9 giờ; KT: 0 giờ; T.Học: 4 giờ)
Mục tiêu:

    - Thực hiện điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, động cơ một chiều đúng phương pháp.

    - Áp dụng các phương pháp điều chỉnh tốc độ phù hợp với từng loại động cơ, phù hợp với đặc tính, trạng thái làm việc của  hệ thống sản xuất.

    - Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:      
1.1. Khái niệm chung về điều chỉnh tốc độ.
   Thời gian: 3 giờ

1.1.1 Khái niệm về điều chỉnh tốc độ.

1.1.2 Các chỉ tiêu điều chỉnh tốc độ.

1.1.3 Yêu cầu chung của việc điều chỉnh tốc độ động cơ điện. 

1.2. Điều chỉnh tốc độ động cơ điện DC.
Thời gian: 5 giờ
1.2.1 Đặc tính cơ tự nhiên của động cơ DC kích từ độc lập.

1.2.2 Các phương pháp điều chỉnh tốc độ.           
Tự học: 2 giờ
1.3. Điều chỉnh tốc độ động cơ điện không đồng bộ ba pha.  
Thời gian: 5 giờ
1.3.1 Đặc tính cơ tự nhiên của động cơ không đồng bộ 3 pha.

1.3.2 Các phương pháp điều chỉnh tốc độ.                   
 Tự học: 2 giờ
Bài 2: Tự động khống chế truyền động điện 

Thời gian: 22 giờ  (LT:6 giờ; TH: 10 giờ; KT: 1 giờ; T.Học: 5 giờ)
Mục tiêu:

     - Đọc, vẽ và phân tích các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều theo yêu cầu.

     - Vận dụng các nguyên tắc tự động khống chế phù hợp, linh hoạt, đảm bảo an toàn cho từng loại động cơ và qui trình của máy sản xuất.

     - Sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản trên bảng thực hành.

     - Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:    
2.1. Khái niệm chung về tự động khống chế
Thời gian: 1 giờ

2.2. Các nguyên tắc tự động khống chế.
Thời gian: 2 giờ
2.2.1Nguyên tắc thời gian.

2.2.2Nguyên tắc dòng điện.

2.3.Tự động khống chế động cơ không đồng bộ ro-to lồng sóc.

                                                                                            
  Thời gian:8 giờ

2.3.1 Các mạch mở máy trực tiếp.

2.3.2 Các mạch mở máy gián tiếp.

2.3.3 Các mạch hãm dừng động cơ.

2.4. Tự động khống chế động cơ không đồng bộ ro-to dây quấn.


          (Tự học:5 giờ)

2.5. Tự động khống chế động cơ điện một chiều
Thời gian: 5 giờ

Bài 3: Trang bị điện cho máy công nghiệp

Thời gian: 21 giờ  (LT:4 giờ; TH: 10 giờ; KT: 1 giờ; T.Học: 6 giờ)
Mục tiêu:

    - Thực hiện được qui trình công nghệ và yêu cầu về trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại như: máy khoan, tiện, phay, bào, mài...

    - Thực hiện được qui trình công nghệ và yêu cầu về trang bị điện cho các máy sản suất như: băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...

    - Đọc, vẽ và phân tích sơ đồ của các loại máy nói trên.

    - Đủ khả năng phân tích hư hỏng làm cơ sở cho việc chọn phương án cải tiến mới đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp điều kiện kinh tế của Việt Nam.

    - Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo trong học tập

Nội dung bài:     
3.1. Trang bị điện - điện tử cho máy cắt gọt kim lọai.

        Thời gian: 7 giờ


3.1.1 Trang bị điện cho máy tiện.


3.1.2 Trang  bị điện cho máy phay.


3.1.3 Trang bị điện cho máy mài.
                         (Tự học : 3 giờ)

3.2. Trang bị điện - điện tử cho cơ cấu sản xuất.                 Thời gian: 7 giờ


3.2.1 Trang bị điện cho băng tải.


3.2.2 Trang bị điện cho cầu trục.


      (Tự học : 3 giờ)


3.2.3 Trang bị điện cho thang máy.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔĐUN:

* Vật liệu:

· Dây dẫn điện.

· Bàn giá thực hành.

· Một số vật liệu cần thiết khác.

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

· Nguồn điện AC 3 pha, 1 pha.

· Nguồn điện DC điều chỉnh được.

· Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay dùng cho thợ điện.

· Các loại máy đo thông dụng (VOM/DVOM, ampare kìm, dao động ký).

· Môn học thực hành điều chỉnh tốc độ, bộ thí nghiệm khảo sát đặc tính cơ...

· Giá thực tập, tủ điện thực tập.

· Mô-đun thực hành lắp ráp mạch: công-tắc-tơ, các loại rơ-le, CB, cầu dao, cầu chì, nút nhấn các loại, thiết bị tín hiệu....

· Mô-đun thực hành các mạch máy sản xuất: mô hình máy tiện, máy phay… điều khiển thang máy, băng tải, cầu trục...

· Động cơ điện các loại: 1 pha, 3 pha, một cấp tốc độ, 2 cấp tốc độ, ro-to lồng sóc, ro-to dây quấn, động cơ một chiều...

· Các bộ hãm điện, hãm điện - cơ. 

· PC. 

· Phần mềm chuyên dùng. 

· Projector. 

· Overhead. 

· Máy chiếu vật thể ba chiều

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: 
Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

· Thực hiện trên lớp, giáo viên giao cho học viên khoảng 2 câu hỏi lý thuyết và từ 2 đến 3 bài tập bao quát cả Nội dung chương trình học. Học viên thực hiện trong thời gian ấn định từ 45 đến 60 phút. 

· Các vấn đề trọng tâm phải đánh giá được là: Chọn lựa phương án điều chỉnh tốc độ hợp lý, phân tích nguyên lý mạch rõ ràng, lựa chọn thiết bị để thay thế mới/thay thế tương đương phù hợp.

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:

Mỗi học viên thực hiện một trong các công việc sau đây theo yêu cầu của giáo viên:

· Học viên lắp ráp và sửa chữa các lỗi (hư hỏng) một mạch điều khiển đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn, kỹ thuật và mỹ thuật.

· Các vấn đề trọng tâm phải đánh giá được là: Kỹ năng thao tác, sử dụng đồ nghề hợp lý, sửa chữa đúng qui trình, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp và Cao đẳng nghề. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

Nội dung được biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số điểm chính sau

- Vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị phải được chuẩn bị trước khi giảng dạy.

- Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.

- Đây là nội dung chuyên môn về điện nên trong quá trình dạy, giáo viên cần hướng nội dung bài đáp ứng yêu cầu lĩnh vực điện tử công nghiệp

- Học sinh cần được chia thành các nhóm nhỏ từ 1 đến 4 học sinh, để thực hiện nội dung thực hành. 

- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Bài 1:Điều chỉnh tốc độ động cơ điện cần chú ý sâu đến các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ. Cần nhấn mạnh ưu nhược điểm của từng phương pháp để có biện pháp phòng ngừa các sự cố khi xảy ra trong thực tế.

- Bài 2: Tự động khống chế truyền động điện cần chú ý đến: các nguyên tắc khống chế, ưu nhược điểm khi sử dụng cho từng loại động cơ.

- Bài 3: Trang bị điện cho máy công nghiệp cần chú ý: Phân biệt sự khác nhau giữa các máy dổi chiều và không đổi chiều, các điểm quan trong cần lưu ý.  

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Đề cương môđun/môn học nghề Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp”, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà Nội, 2003
[2] Trang bị điện - điện tử cho máy công nghiệp dùng chung, Vũ quang Hồi, NXB giáo dục Hà Nội 1996
[3] Điều khiển tự động truyền động điện, Trịnh Đình Đề , NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp 1983
[4] Các đặc tính của động cơ trong truyền động điện,  Dịch giả Bùi Đình Tiếu, nxb Khoa học và kỹ thuật 1979
[5] Truyền động điện tự động, Bùi đình Tiếu - Đặng Duy Nhi, NXB Khoa học và kỹ thuật 1982.
[6] Phân tích mạch điện máy cắt gọt kim loại, Võ Hông Căn - Phạm Thế Hựu, NXB Công nhân kỹ thuật 1982.

